
 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 1/18 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM 

PHÒNG KẾ HOẠCH ĐT - KHẢO THÍ 

Số: 295/ĐHKT-KHĐTKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2023 

                        

          Kính gửi: Các Trường Thành viên, Khoa, Viện, Trung tâm 
       

 

           Căn cứ kế hoạch đào tạo năm 2023 và kết quả đăng ký các học phần GDTC của 

Hệ ĐHCQ, Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí trân trọng gửi đến các Trường Thành 

viên, Khoa, Viện, Trung tâm  Thời khóa biểu chính thức Học kỳ cuối năm 2023 của 

các học phần Giáo dục thể chất (GDTC). 

 

         Phòng Kế hoạch đào tạo - Khảo thí kính đề nghị Quý Thầy/Cô Trưởng Bộ 

môn, Trưởng Khoa lưu ý tiếp tục thực hiện quy trình dăng ký giảng dạy theo 

website https://dangkygiangday.ueh.edu.vn với kế hoạch thời gian cụ thể đính kèm 

theo văn bản này.  

 

 Thời khóa biểu chính thức có sự thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến về 

việc hủy, bổ sung, điều chỉnh một số lớp học phần, Phòng Kế hoạch đào tạo – Khảo 

thí kính đề nghị các đơn vị đào tạo thông báo cho Quý Thầy/Cô và sinh viên biết, 

đồng thời thường xuyên truy cập dashboard cá nhân/portal UEH để cập nhật 

thông tin lịch học đầy đủ và chính xác nhất, 

         

         Nếu có vấn đề gì chưa rõ, xin vui lòng liên hệ về Phòng kế hoạch đào tạo - Khảo 

thí.  

         Trân trọng,   

 

Nơi nhận:     

- Như trên;  KT. TRƯỞNG PHÒNG P.KHĐT - KT 

- P. ĐT, P. TCKT; PHÓ TRƯỞNG PHÒNG   

- P. CSHTNH, P. TTPC; P. CSVC; 

- Website P. KHĐTKT;                                                                (Đã ký) 

- Lưu: VT, KHĐTKT.   

                                                                            ThS. Võ Thị Tâm 
 

 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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ĐỊA CHỈ BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GDTC HK CUỐI NĂM 2023 

                 

HP GDTC CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

Bóng bàn Cơ sở 

TDTT Q.8 

144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  

Bóng chuyền, Bóng đá, 

Bóng rổ, Cầu lông, Golf, 

Khiêu vũ, Võ Thuật 

Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện 

Bình Chánh  

 

 

KẾ HOẠCH THỜI GIAN THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ GIẢNG DẠY 

(Link thực hiện đăng ký: https://dangkygiangday.ueh.edu.vn) 
 

KHÓA 

HỌC 

THỜI GIAN 

GHI CHÚ Giảng viên 

đăng ký 

Trưởng bộ môn 

duyệt 

Trưởng Khoa 

phê duyệt 
+ Khóa 

46,47,48  

ĐHCQ 

(GDTC) 

 

24/05/23 – 11/07/23 12/07/23 – 30/07/23 31/07/23 – 01/08/23 

Dự kiến thời gian 

phát hành TKB 

chính thức: 

25/07/23  

 

 

https://dangkygiangday.ueh.edu.vn/
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC KHÓA HỆ CHÍNH QUY  

HỌC KỲ CUỐI NĂM 2023 

(Sắp xếp theo Khóa, Ngành, Chuyên ngành) 
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THỜI KHÓA BIỂU CÁC HP GDTC_ HỆ ĐHCQ_HK CUỐI NĂM 2023 (CHÍNH THỨC) 

 
 

 THỜI GIAN 

Học lý thuyết 07/08/2023 – 03/12/2023  

Các ngày nghỉ 01/09/2023, 02/09/2023, 03/09/2023, 04/09/2023, 

20/11/2023 

Dự trữ KHĐT 18/12/2023 – 31/12/2023  

 
ĐỊA CHỈ BỐ TRÍ GIẢNG DẠY CÁC HỌC PHẦN GDTC HK CUỐI NĂM 2023 

                 

HP GDTC CƠ SỞ  ĐỊA CHỈ  GHI CHÚ  

Bóng bàn Cơ sở TDTT Quận 8 144 Phạm Đức Sơn, P.16, Q.8  

Bóng chuyền, 

Bóng đá, Bóng rổ, 

Cầu lông, Golf, 

Khiêu vũ, Võ 

Thuật 

Cơ sở NVL Khu số 15, Xã Phong Phú, Huyện Bình Chánh   
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LỊCH HỌC CÁC HP GDTC1 [Chính thức] 

 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001101 50 GDTC1.BB

CB_001 

2 3 07g00 - 09g15  07/08/23 - 11/09/23  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001102 50 GDTC1.BB

CB_002 

2 3 09g15 - 11g30  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001103 50 GDTC1.BB

CB_003 

2 3 15g15 - 17g30  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001104 50 GDTC1.BB

CB_004 

3 3 07g00 - 09g15  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001105 50 GDTC1.BB

CB_005 

3 3 09g15 - 11g30  08/08/23 - 05/09/23  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001106 50 GDTC1.BB

CB_006 

3 3 09g15 - 11g30  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001107 50 GDTC1.BB

CB_007 

3 3 15g15 - 17g30  08/08/23 - 05/09/23  

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001108 50 GDTC1.BB

CB_008 

4 3 07g00 - 09g15  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001109 50 GDTC1.BB

CB_009 

4 3 09g15 - 11g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001110 50 GDTC1.BB

CB_010 

4 3 09g15 - 11g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001111 50 GDTC1.BB

CB_011 

4 3 15g15 - 17g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001112 50 GDTC1.BB

CB_012 

5 3 07g00 - 09g15  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001113 50 GDTC1.BB

CB_013 

5 3 09g15 - 11g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001114 50 GDTC1.BB

CB_014 

5 3 15g15 - 17g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001115 50 GDTC1.BB

CB_015 

6 3 07g00 - 09g15  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001116 50 GDTC1.BB

CB_016 

6 3 09g15 - 11g30  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001117 50 GDTC1.BB

CB_017 

6 3 15g15 - 17g30  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001118 50 GDTC1.BB

CB_018 

7 3 07g00 - 09g15  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001119 50 GDTC1.BB

CB_019 

7 3 09g15 - 11g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

GDTC1 - Bóng bàn CB  1 23C1PHY514001120 50 GDTC1.BB

CB_020 

7 3 15g15 - 17g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002101 50 GDTC1.BC

CB_001 

2 3 07g00 - 09g15  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

2 3 07g00 - 09g15 N2-511 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002102 50 GDTC1.BC

CB_002 

3 3 09g15 - 11g30  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 09g15 - 11g30 N2-511 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002103 50 GDTC1.BC

CB_003 

4 3 07g00 - 09g15  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 07g00 - 09g15 N2-511 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002104 50 GDTC1.BC

CB_004 

5 3 09g15 - 11g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 09g15 - 11g30 N2-511 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002105 50 GDTC1.BC

CB_005 

6 3 07g00 - 09g15  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

6 3 07g00 - 09g15 N2-511 25/08/23 - 08/09/23 

GDTC1 - Bóng chuyền 

CB 

 1 23C1PHY514002106 50 GDTC1.BC

CB_006 

7 3 09g15 - 11g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

7 3 09g15 - 11g30 N2-511 26/08/23 - 09/09/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 23C1PHY514004101 50 GDTC1.BR

CB_001 

4 3 07g00 - 09g15  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 07g00 - 09g15 N2-403 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 23C1PHY514004102 50 GDTC1.BR

CB_002 

5 3 07g00 - 09g15  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 07g00 - 09g15 N2-503 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 23C1PHY514004103 50 GDTC1.BR

CB_003 

6 3 07g00 - 09g15  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

6 3 07g00 - 09g15 N2-308 25/08/23 - 08/09/23 

GDTC1 - Bóng rổ CB  1 23C1PHY514004104 50 GDTC1.BR

CB_004 

7 3 07g00 - 09g15  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

7 3 07g00 - 09g15 N1-502 26/08/23 - 09/09/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Bóng đá CB  1 23C1PHY514003101 50 GDTC1.BD

CB_001 

2 3 15g15 - 17g30  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

2 3 15g15 - 17g30 N2-511 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Bóng đá CB  1 23C1PHY514003102 50 GDTC1.BD

CB_002 

3 3 15g15 - 17g30  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 15g15 - 17g30 N2-203 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Bóng đá CB  1 23C1PHY514003103 50 GDTC1.BD

CB_003 

4 3 15g15 - 17g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 15g15 - 17g30 N2-511 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Bóng đá CB  1 23C1PHY514003104 50 GDTC1.BD

CB_004 

5 3 15g15 - 17g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 15g15 - 17g30 N2-511 24/08/23 - 31/08/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005101 50 GDTC1.CL

CB_001 

2 3 07g00 - 09g15  07/08/23 - 11/09/23  

2 3 07g00 - 09g15 N2-510 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005102 50 GDTC1.CL

CB_002 

2 3 15g15 - 17g30  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

2 3 15g15 - 17g30 N2-504 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005103 50 GDTC1.CL

CB_003 

3 3 07g00 - 09g15  08/08/23 - 05/09/23  

3 3 07g00 - 09g15 N2-510 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005104 50 GDTC1.CL

CB_004 

3 3 15g15 - 17g30  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 15g15 - 17g30 N2-210 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005105 50 GDTC1.CL

CB_005 

4 3 07g00 - 09g15  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 07g00 - 09g15 N2-510 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005106 50 GDTC1.CL

CB_006 

4 3 15g15 - 17g30  09/08/23 - 06/09/23  

4 3 15g15 - 17g30 N2-510 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005107 50 GDTC1.CL

CB_007 

5 3 07g00 - 09g15  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 07g00 - 09g15 N2-510 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Cầu lông CB  1 23C1PHY514005108 50 GDTC1.CL

CB_008 

5 3 15g15 - 17g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 15g15 - 17g30 N2-509 24/08/23 - 31/08/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Golf CB  1 23C1PHY514015101 50 GDTC1.GO

CB_001 

6 3 09g15 - 11g30  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

6 3 09g15 - 11g30 N2-204 25/08/23 - 08/09/23 

GDTC1 - Golf CB  1 23C1PHY514015102 50 GDTC1.GO

CB_002 

7 3 09g15 - 11g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

7 3 09g15 - 11g30 N2-205 26/08/23 - 09/09/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013101 50 GDTC1.KV

CB_001 

2 3 09g15 - 11g30  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

2 3 09g15 - 11g30 N1-502 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013102 50 GDTC1.KV

CB_002 

2 3 15g15 - 17g30  07/08/23 - 11/09/23  

2 3 15g15 - 17g30 N1-506 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013103 50 GDTC1.KV

CB_003 

4 3 09g15 - 11g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 09g15 - 11g30 N1-406 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013104 50 GDTC1.KV

CB_004 

4 3 15g15 - 17g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 15g15 - 17g30 N1-406 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013105 50 GDTC1.KV

CB_005 

5 3 09g15 - 11g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 09g15 - 11g30 N1-406 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013106 50 GDTC1.KV

CB_006 

5 3 15g15 - 17g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 15g15 - 17g30 N1-506 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013107 50 GDTC1.KV

CB_007 

7 3 09g15 - 11g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

7 3 09g15 - 11g30 N1-506 26/08/23 - 09/09/23 

GDTC1 - Khiêu vũ CB  1 23C1PHY514013108 50 GDTC1.KV

CB_008 

7 3 15g15 - 17g30  12/08/23 - 16/09/23 Hủy 

7 3 15g15 - 17g30 N1-502 26/08/23 - 09/09/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Quần vợt CB  1 23C1PHY514014101 50 GDTC1.QV

CB_001 

2 3 07g00 - 09g15  07/08/23 - 11/09/23 Hủy 

2 3 07g00 - 09g15 N2-508 21/08/23 - 28/08/23 

GDTC1 - Quần vợt CB  1 23C1PHY514014102 50 GDTC1.QV

CB_002 

3 3 07g00 - 09g15  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 07g00 - 09g15 N2-509 22/08/23 - 29/08/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006101 50 GDTC1.VT

CB_001 

6 3 07g00 - 09g15  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

6 3 07g00 - 09g15 N1-406 25/08/23 - 08/09/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006102 50 GDTC1.VT

CB_002 

6 3 15g15 - 17g30  11/08/23 - 15/09/23 Hủy 

6 3 15g15 - 17g30 N1-506 25/08/23 - 08/09/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006103 50 GDTC1.VT

CB_003 

3 3 07g00 - 09g15  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 07g00 - 09g15 N2-205 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006104 50 GDTC1.VT

CB_004 

3 3 15g15 - 17g30  08/08/23 - 05/09/23 Hủy 

3 3 15g15 - 17g30 N2-209 22/08/23 - 29/08/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006105 50 GDTC1.VT

CB_005 

4 3 07g00 - 09g15  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 07g00 - 09g15 N2-504 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006106 50 GDTC1.VT

CB_006 

4 3 15g15 - 17g30  09/08/23 - 06/09/23 Hủy 

4 3 15g15 - 17g30 N2-503 23/08/23 - 30/08/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006107 50 GDTC1.VT

CB_007 

5 3 07g00 - 09g15  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 07g00 - 09g15 N2-509 24/08/23 - 31/08/23 

GDTC1 - Võ thuật CB  1 23C1PHY514006108 50 GDTC1.VT

CB_008 

5 3 15g15 - 17g30  10/08/23 - 07/09/23 Hủy 

5 3 15g15 - 17g30 N2-205 24/08/23 - 31/08/23 
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LỊCH HỌC CÁC HP GDTC2 [Dự kiến] 

 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007101 50 GDTC2.BB

NC_001 

2 3 07g00 - 09g15  18/09/23 - 27/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007102 50 GDTC2.BB

NC_002 

2 3 09g15 - 11g30  18/09/23 - 27/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007103 50 GDTC2.BB

NC_003 

2 3 09g15 - 11g30  18/09/23 - 27/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007104 50 GDTC2.BB

NC_004 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007105 50 GDTC2.BB

NC_005 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007106 50 GDTC2.BB

NC_006 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007107 50 GDTC2.BB

NC_007 

3 3 09g15 - 11g30  19/09/23 - 21/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007108 50 GDTC2.BB

NC_008 

3 3 09g15 - 11g30  19/09/23 - 21/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007109 50 GDTC2.BB

NC_009 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007110 50 GDTC2.BB

NC_010 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007111 50 GDTC2.BB

NC_011 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007112 50 GDTC2.BB

NC_012 

4 3 09g15 - 11g30  20/09/23 - 22/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007113 50 GDTC2.BB

NC_013 

4 3 09g15 - 11g30  20/09/23 - 22/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007114 50 GDTC2.BB

NC_014 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 12/18 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007115 50 GDTC2.BB

NC_015 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007116 50 GDTC2.BB

NC_016 

5 3 07g00 - 09g15  21/09/23 - 23/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007117 50 GDTC2.BB

NC_017 

5 3 09g15 - 11g30  21/09/23 - 23/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007118 50 GDTC2.BB

NC_018 

5 3 09g15 - 11g30  21/09/23 - 23/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007119 50 GDTC2.BB

NC_019 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007120 50 GDTC2.BB

NC_020 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007121 50 GDTC2.BB

NC_021 

6 3 07g00 - 09g15  22/09/23 - 24/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007122 50 GDTC2.BB

NC_022 

6 3 09g15 - 11g30  22/09/23 - 24/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007123 50 GDTC2.BB

NC_023 

6 3 09g15 - 11g30  22/09/23 - 24/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007124 50 GDTC2.BB

NC_024 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007125 50 GDTC2.BB

NC_025 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007126 50 GDTC2.BB

NC_026 

7 3 07g00 - 09g15  23/09/23 - 25/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007127 50 GDTC2.BB

NC_027 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007128 50 GDTC2.BB

NC_028 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007129 50 GDTC2.BB

NC_029 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23  

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007130 50 GDTC2.BB

NC_030 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23  

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 13/18 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007131 50 GDTC2.BB

NC_031bs 

2 3 07g00 - 09g15  18/09/23 - 27/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007132 50 GDTC2.BB

NC_032bs 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23 Bổ sung 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007133 50 GDTC2.BB

NC_033bs 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007134 50 GDTC2.BB

NC_034bs 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23 Bổ sung 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007135 50 GDTC2.BB

NC_035bs 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23 Bổ sung 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007136 50 GDTC2.BB

NC_036bs 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007137 50 GDTC2.BB

NC_037bs 

5 3 07g00 - 09g15  21/09/23 - 23/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007138 50 GDTC2.BB

NC_038bs 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007139 50 GDTC2.BB

NC_039bs 

6 3 07g00 - 09g15  22/09/23 - 24/11/23 Bổ sung 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007140 50 GDTC2.BB

NC_040bs 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007141 50 GDTC2.BB

NC_041bs 

7 3 07g00 - 09g15  23/09/23 - 25/11/23 Bổ sung 

Hủy 

GDTC2 - Bóng bàn NC  2 23C1PHY514007142 50 GDTC2.BB

NC_042bs 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23 Bổ sung 

Hủy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 14/18 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008101 50 GDTC2.BC

NC_001 

2 3 07g00 - 09g15  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 07g00 - 09g15 N2-511 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008102 50 GDTC2.BC

NC_002 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 15g15 - 17g30 N2-511 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008103 50 GDTC2.BC

NC_003 

3 3 09g15 - 11g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 09g15 - 11g30 N2-511 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008104 50 GDTC2.BC

NC_004 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 07g00 - 09g15 N2-511 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008105 50 GDTC2.BC

NC_005 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 15g15 - 17g30 N2-511 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008106 50 GDTC2.BC

NC_006 

5 3 09g15 - 11g30  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 09g15 - 11g30 N2-511 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008107 50 GDTC2.BC

NC_007 

6 3 07g00 - 09g15  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 07g00 - 09g15 N2-511 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Bóng chuyền 

NC 

 2 23C1PHY514008108 50 GDTC2.BC

NC_008 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 09g15 - 11g30 N2-511 21/10/23 - 28/10/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010101 50 GDTC2.BR

NC_001 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 07g00 - 09g15 N1-403 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010102 50 GDTC2.BR

NC_002 

5 3 07g00 - 09g15  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 07g00 - 09g15 N1-601 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010103 50 GDTC2.BR

NC_003 

6 3 07g00 - 09g15  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 07g00 - 09g15 N1-601 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010104 50 GDTC2.BR

NC_004 

7 3 07g00 - 09g15  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 07g00 - 09g15 N1-601 21/10/23 - 28/10/23 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010105 50 GDTC2.BR

NC_005 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 15g15 - 17g30 N1-501 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Bóng rổ NC  2 23C1PHY514010106 50 GDTC2.BR

NC_006 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 15g15 - 17g30 N1-501 17/10/23 - 24/10/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009101 50 GDTC2.BD

NC_001 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 15g15 - 17g30 N2-510 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009102 50 GDTC2.BD

NC_002 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 15g15 - 17g30 N2-501 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009103 50 GDTC2.BD

NC_003 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 15g15 - 17g30 N1-403 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009104 50 GDTC2.BD

NC_004 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 15g15 - 17g30 N1-401 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009105 50 GDTC2.BD

NC_005 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 15g15 - 17g30 N1-601 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Bóng đá NC  2 23C1PHY514009106 50 GDTC2.BD

NC_006 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 15g15 - 17g30 N1-401 21/10/23 - 28/10/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011101 50 GDTC2.CL

NC_001 

2 3 07g00 - 09g15  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 07g00 - 09g15 N1-403 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011102 50 GDTC2.CL

NC_002 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 15g15 - 17g30 N1-502 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011103 50 GDTC2.CL

NC_003 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 07g00 - 09g15 N1-403 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011104 50 GDTC2.CL

NC_004 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 15g15 - 17g30 N1-601 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011105 50 GDTC2.CL

NC_005 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 07g00 - 09g15 N1-601 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011106 50 GDTC2.CL

NC_006 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 15g15 - 17g30 N1-501 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011107 50 GDTC2.CL

NC_007 

5 3 07g00 - 09g15  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 07g00 - 09g15 N1-607 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011108 50 GDTC2.CL

NC_008 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 15g15 - 17g30 N1-607 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011109 50 GDTC2.CL

NC_009 

6 3 09g15 - 11g30  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 09g15 - 11g30 N1-607 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011110 50 GDTC2.CL

NC_010 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 09g15 - 11g30 N1-607 21/10/23 - 28/10/23 

 

 



 

KHĐTKT.QT.11.05     Lần ban hành: 1     Ngày hiệu lực: 11/12/2019     Trang 16/18 

TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011111 50 GDTC2.CL

NC_011bs 

2 3 09g15 - 11g30  18/09/23 - 27/11/23 Bổ sung 

Hủy 2 3 09g15 - 11g30 N1-701 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011112 50 GDTC2.CL

NC_012bs 

3 3 09g15 - 11g30  19/09/23 - 21/11/23 Bổ sung 

Hủy 3 3 09g15 - 11g30 N1-701 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011113 50 GDTC2.CL

NC_013bs 

4 3 09g15 - 11g30  20/09/23 - 22/11/23 Bổ sung 

Hủy 4 3 09g15 - 11g30 N1-701 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011114 50 GDTC2.CL

NC_014bs 

5 3 09g15 - 11g30  21/09/23 - 23/11/23 Bổ sung 

Hủy 5 3 09g15 - 11g30 N1-403 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011115 50 GDTC2.CL

NC_015bs 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23 Bổ sung 

Hủy 6 3 15g15 - 17g30 N1-606 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Cầu lông NC  2 23C1PHY514011116 50 GDTC2.CL

NC_016bs 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23 Bổ sung 

Hủy 7 3 15g15 - 17g30 N1-701 21/10/23 - 28/10/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Golf NC  2 23C1PHY514018101 50 GDTC2.GO

NC_001 

6 3 09g15 - 11g30  22/09/23 - 24/11/23 Hủy 

6 3 09g15 - 11g30 N1-701 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Golf NC  2 23C1PHY514018102 50 GDTC2.GO

NC_002 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 09g15 - 11g30 N1-701 21/10/23 - 28/10/23 

GDTC2 - Golf NC  2 23C1PHY514018103 50 GDTC2.GO

NC_003 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 15g15 - 17g30 N1-607 20/10/23 - 27/10/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016101 50 GDTC2.KV

NC_001 

2 3 09g15 - 11g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 09g15 - 11g30 N1-707 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016102 50 GDTC2.KV

NC_002 

2 3 15g15 - 17g30  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 15g15 - 17g30 N1-707 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016103 50 GDTC2.KV

NC_003 

4 3 09g15 - 11g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 09g15 - 11g30 N1-607 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016104 50 GDTC2.KV

NC_004 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 15g15 - 17g30 N1-607 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016105 50 GDTC2.KV

NC_005 

5 3 09g15 - 11g30  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 09g15 - 11g30 N1-701 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016106 50 GDTC2.KV

NC_006 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 15g15 - 17g30 N1-701 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016107 50 GDTC2.KV

NC_007 

7 3 09g15 - 11g30  23/09/23 - 25/11/23  

7 3 09g15 - 11g30 N1-606 21/10/23 - 28/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016108 50 GDTC2.KV

NC_008 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23 Hủy 

7 3 15g15 - 17g30 N1-607 21/10/23 - 28/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016109 50 GDTC2.KV

NC_009 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 07g00 - 09g15 N1-607 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Khiêu vũ NC  2 23C1PHY514016110 50 GDTC2.KV

NC_010 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 15g15 - 17g30 N1-607 17/10/23 - 24/10/23 
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TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Quần vợt NC  2 23C1PHY514017101 50 GDTC2.QV

NC_001 

2 3 07g00 - 09g15  18/09/23 - 27/11/23  

2 3 07g00 - 09g15 N1-601 16/10/23 - 23/10/23 

GDTC2 - Quần vợt NC  2 23C1PHY514017102 50 GDTC2.QV

NC_002 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 07g00 - 09g15 N1-601 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Quần vợt NC  2 23C1PHY514017103 50 GDTC2.QV

NC_003 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 15g15 - 17g30 N1-701 20/10/23 - 27/10/23 

 

 
TÊN HỌC PHẦN VN/

EN 

TC MÃ LHP SL

DK 

LỚP SV THỨ ST GIỜ HỌC GĐ THỜI GIAN HỌC GHI CHÚ 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012101 50 GDTC2.VT

NC_001 

6 3 07g00 - 09g15  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 07g00 - 09g15 N1-707 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012102 50 GDTC2.VT

NC_002 

6 3 15g15 - 17g30  22/09/23 - 24/11/23  

6 3 15g15 - 17g30 N1-707 20/10/23 - 27/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012103 50 GDTC2.VT

NC_003 

3 3 07g00 - 09g15  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 07g00 - 09g15 N1-707 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012104 50 GDTC2.VT

NC_004 

3 3 15g15 - 17g30  19/09/23 - 21/11/23  

3 3 15g15 - 17g30 N1-707 17/10/23 - 24/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012105 50 GDTC2.VT

NC_005 

4 3 07g00 - 09g15  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 07g00 - 09g15 N1-707 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012106 50 GDTC2.VT

NC_006 

4 3 15g15 - 17g30  20/09/23 - 22/11/23  

4 3 15g15 - 17g30 N1-707 18/10/23 - 25/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012107 50 GDTC2.VT

NC_007 

5 3 07g00 - 09g15  21/09/23 - 23/11/23  

5 3 07g00 - 09g15 N1-707 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012108 50 GDTC2.VT

NC_008 

5 3 15g15 - 17g30  21/09/23 - 23/11/23 Hủy 

5 3 15g15 - 17g30 N1-707 19/10/23 - 26/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012109 50 GDTC2.VT

NC_009 

7 3 07g00 - 09g15  23/09/23 - 25/11/23 Hủy 

7 3 07g00 - 09g15 N1-502 21/10/23 - 28/10/23 

GDTC2 - Võ thuật NC  2 23C1PHY514012110 50 GDTC2.VT

NC_010 

7 3 15g15 - 17g30  23/09/23 - 25/11/23 Hủy 

7 3 15g15 - 17g30 N1-707 21/10/23 - 28/10/23 

 

 

 

 


